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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

1. Thông tin cá nhân: 

Họ và tên: Hồ Minh Mộng Hùng 

Ngày, tháng, năm sinh: 12/08/1971 

Giới tính:  Nam 

Điện thoại cơ quan: 0256 3647570 

Điện thoại nhà riêng: 0256 3647019 

Điện thoại di động: 0903143314 

Email: hominhmonghung@qnu.edu.vn 

Chức vụ:  

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Giáo dục Thể chất  

Học vị (ThS, TS, TSKH), năm nhận học vị: Tiến sỹ, 2018.  

Chức danh khoa học (GS, PGS), năm, nơi công nhận:  

2. Trình độ học vấn: 

2.1. Quá trình được đào tạo (ĐH, ThS, TS, TSKH): 

Năm tốt nghiệp Bậc đào tạo Chuyên ngành đào tạo Cơ sở đào tạo 

1995 Đại học Thể thao 
Trường Đại học TDTT II 

Thành phố Hồ Chí Minh 

2007 Cao học Giáo dục thể chất 

Trường Đại học Thể dục 

thể thao TP. Hồ Chí 

Minh 

2013 Đại học Ngôn ngữ Anh 
Trường Đại học Quy 

Nhơn 

2018 
Nghiên cứu 

sinh 
Khoa học giáo dục 

Viện Khoa học Thể dục 

thể thao, Hà Nội 
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2021 Trung cấp Y sĩ Y học cổ truyền 

Trường Trung cấp Tây 

Sài Gòn, TP. Hồ Chí 

Minh 

 

2.2. Các khóa được đào tạo ngắn hạn (nếu có): 

Thời gian Nội dung đào tạo Cơ sở đào tạo 

15/7/2008 đến 

15/8/2008 

Bồi dưỡng kỹ năng và phương 

pháp giảng dạy môn Sinh lý 

học Thể dục thể thao 

Trường Đại học Thể dục thể 

thao Bắc Ninh 

7/7/2001 đến 

14/7/2001 

Bồi dưỡng phương pháp luận 

tổ chức hoạt động vui chơi 

Tổ chức IOGT Thế giới và 

Việt Nam 

 

2.3. Trình độ ngoại ngữ: 

Ngoại ngữ 
Trình độ (xuất sắc/giỏi/khá/trung bình) 

Nghe Nói Đọc Viết 

Cử nhân  

Ngôn ngữ Anh 
Khá Khá Khá Khá 

Chứng chỉ B 

Tiếng Anh 
Khá Khá Khá Khá 

 

2.4. Trình độ tin học: 

Chuẩn CNTT, Chứng chỉ tin học ứng dụng B, C 

3. Quá trình công tác: 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

1995 đến 1997 
Trường PTTH kỹ thuật Quy 

Nhơn 
Giáo viên 

1998 
Trường Phân hiệu Đại học An 

Ninh TP.HCM 
Giảng viên 
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1999 đến nay 
Khoa Giáo dục thể chất, Trường 

Đại học Quy Nhơn. 
Giảng viên 

2010- 2019 

Khoa Giáo dục thể chất- Quốc 

phòng, Trường Đại học Quy 

Nhơn. 

Phó Trưởng Khoa 

2/2021- 2025 
Khoa Giáo dục thể chất, Trường 

Đại học Quy Nhơn. 
Trưởng Bộ môn 

2018 đến nay 
Khoa Giáo dục thể chất, Trường 

Đại học Quy Nhơn. 
Giảng viên chính 

 

4. Nghiên cứu khoa học: 

4.1. Lĩnh vực nghiên cứu: 

Khoa học giáo dục, xã hội và nhân văn 

4.2. Các công trình khoa học đã công bố: 

4.2.1. Sách phục vụ đào tạo khác: 

STT 

Năm 

xuất 

bản 

Tên sách 

Mức độ tham 

gia (là chủ biên, 

đồng tác giả, ) 

Nơi xuất bản 

Ghi mã số 

chuẩn quốc 

tế ISBN (nếu 

có) 

1 2016 

Phát triển tri 

thức khoa học ở 

Việt Nam hiện 

nay 

Thành viên sách 
Thông tin và 

Truyền thông 

ISBN: 978-

604-80-1958-

7 

 

4.2.2. Giáo trình 

STT Tên giáo trình Tên học phần 

Mức độ tham gia 

(là chủ biên, đồng 

tác giả, ) 

Số tín 

chỉ 

Thời gian 

lưu hành 

giáo trình 
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1 Bóng chuyền 

Bóng chuyền và 

phương pháp 

giảng dạy 

Đồng tác giả 3  

 

4.2.3. Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học, hội nghị, hội thảo 

trong nước và nước ngoài 

STT Tên tác giả Tên bài báo 

Tên tạp chí 

(Hội nghị), nhà 

xuất bản, năm, 

tập, trang đầu 

– trang cuối 

Mã số 

chuẩn 

quốc tế 

ISSN 

Ghi 

chú 

1 
Hồ Minh Mộng 

Hùng 

Nghiên cứu xây dựng 

chương trình giảng 

dạy môn Võ cổ truyền 

Việt Nam vào giờ thể 

thao tự chọn tại trường 

Đại học Quy Nhơn. 

Tạp chí Khoa 

học Thể thao/ số 

2/ tr.12, 40- 44/  

2013 

ISSN1859-

4662, Viện 

khoa học 

TDTT 

 

2 
Hồ Minh Mộng 

Hùng 

Xây dựng và đánh giá 

hiệu quả hệ thống bài 

tập bổ trợ chuyên môn 

dạy Võ cổ truyền Việt 

Nam cho sinh viên 

không chuyên thể dục 

thể thao tại trường Đại 

học Quy Nhơn. 

Tạp chí Khoa 

học thể thao/ số 

3/ tr.37-41/ 

2013 

ISSN1859-

4662, Viện 

khoa học 

TDTT 

 

3 
Hồ Minh Mộng 

Hùng 

Thực trạng nhu cầu 

tập luyện, thi đấu môn 

Võ cổ truyền Việt 

Nam trong giờ học thể 

Tạp chí Khoa 

học Thể thao/ số 

3/ tr.67-71/ 

2014 

ISSN1859-

4662, Viện 

khoa học 

TDTT 
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thao tự chọn của sinh 

viên các trường đại 

học vùng Duyên hải 

Nam Trung Bộ. 

4 
Hồ Minh Mộng 

Hùng 

Xác định nội dung tập 

luyện chính khóa Võ 

cổ truyền Việt Nam 

cho đối tượng sinh 

viên các trường đại 

học vùng Duyên hải 

Nam Trung Bộ. 

Tạp chí Khoa 

học Thể thao/ số 

3/ tr.39- 44/ 

2015 

ISSN1859-

4662, Viện 

khoa học 

TDTT 

 

5 
Hồ Minh Mộng 

Hùng 

Đặc điểm tập luyện, 

thi đấu và xu hướng 

phát triển Võ cổ 

truyền Việt Nam trong 

các lĩnh vực của đời 

sống xã hội ở Việt 

Nam hiện nay 

Tạp chí Khoa 

học Thể thao/ số 

3/ tr.8- 11/ 2016 

ISSN1859-

4662, Viện 

khoa học 

TDTT 

 

6 

Hồ Minh Mộng 

Hùng, Nguyễn 

Xuân Sinh, 

Đặng Thị Hồng 

Nhung, Nguyễn 

Thành Trung 

Evaluation of impact 

by bare- hand 

performance of 

Vietnamese 

Traditional Matial 

Arts on students in 

South Central Coast 

universities. 

Hội nghị khoa 

học quốc tế/ 

Proceedings 

International 

Scientific 

Conferrence/ 

Page 175- 178/ 

2017 

ISBN 978-

604-85-

0663-6, 

Trường 

Đại học 

TDTT Bắc 

Ninh 

 

7 

Hồ Minh Mộng 

Hùng, Nguyễn 

Thị Ngọc Thùy 

Thực trạng dạy và học 

môn Võ cổ truyền 

Bình Định trong 

Bài báo/ Bản tin 

Khoa học & 

Công nghệ/ Số 

ISSN 

1859-

0047, Sở 
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trường học phổ thông 

trên địa bàn tỉnh. 

02/ Tr.17- 18/ 

2020 

Khoa học 

và Công 

nghệ Bình 

Định 

8 
Hồ Minh Mộng 

Hùng 

Xác định nội dung, 

phương pháp giảng 

dạy chính khóa môn 

võ cổ truyền Bình 

Định cho học sinh phổ 

thông trên địa bàn tỉnh 

Bình Định. 

Bài báo/ Bản tin 

Khoa học & 

Công nghệ/ Số 

05/ tr.14- 15/ 

2020 

ISSN 

1859-

0047, Sở 

Khoa học 

và Công 

nghệ Bình 

Định 

 

9 

Hồ Minh Mộng 

Hùng, Nguyễn 

Thái Bền, 

Nguyễn Ngọc 

Minh 

Đánh giá thực trạng 

phong trào tập luyện, 

thi đấu thể thao trường 

học môn võ cổ truyền 

Bình Định trong cơ sở 

giáo dục đào tạo tại 

vùng Duyên hải Nam 

Trung Bộ. 

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục, Số 

Đặc biệt, Tháng 

4-2023 

ISSN 

1859-

0810, Tạp 

chí Thiết 

bị Giáo 

dục 

 

10 

Hồ Minh Mộng 

Hùng, Nguyễn 

Lan Oanh 

Võ cổ truyền Bình 

Định – Nghệ thuật 

biểu diễn dân gian độc 

đáo. 

Tạp chí Văn hóa 

Nghệ thuật, 

ISSN 0866-

8655, Số 536, 

Tháng 6 – 2023 

ISSN 

0866-

8655, Tạp 

chí Văn 

hóa Nghệ 

thuật 

 

11 
Hồ Minh Mộng 

Hùng 

Thực trạng hoạt động 

võ cổ truyền Bình 

Định trong thể thao 

thành tích cao tại vùng 

Tạp chí Khoa 

học Thể thao, 

ISSN 1859-

ISSN 

1859-

4662, Tạp 

chí Khoa 
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Duyên hải Nam Trung 

Bộ.  

4662, Số 2, 

Tháng 3- 2023 

học Thể 

thao 

12 

Đỗ Cẩm Thơ, 

Hồ Minh Mộng 

Hùng 

Để võ cổ truyền Bình 

Định trở thành sản 

phẩm du lịch hấp dẫn.  

Tạp chí Du lịch, 

ISSN 0866-

7373, Số Đặc 

biệt, Tháng 1+2 

năm 2023 

ISSN 

0866-

7373, Tạp 

chí Du lịch 

 

13 
Hồ Minh Mộng 

Hùng 

Thực trạng hoạt động 

võ cổ truyền Bình 

Định trong thể thao 

thành tích cao tại vùng 

Duyên hải Nam Trung 

Bộ.  

Tạp chí Khoa 

học Thể thao, 

ISSN 1859-

4662, Số 2 – 

2023 

ISSN 

1859-

4662, Tạp 

chí Khoa 

học Thể 

thao 

 

14 
Hồ Minh Mộng 

Hùng 

Xây dựng chương 

trình truyền dạy võ cổ 

truyền Bình Định cho 

võ sinh học tập một 

năm trong cơ sở võ 

đường, câu lạc bộ tại 

vùng Duyên hải Nam 

Trung Bộ.  

Tạp chí Khoa 

học Thể thao, 

ISSN 1859-

4662, Số Đặc 

biệt – 12/2023 

ISSN 

1859-

4662, Tạp 

chí Khoa 

học Thể 

thao 

 

15 

Nguyễn Ngọc 

Minh, Hồ Minh 

Mộng Hùng 

Binh Dinh traditional 

matial arts activities in 

mass sports in the 

South Central Coats 

region.  

Kỷ yếu Hội thảo 

Quốc tế về Thể 

dục thể thao, 

Trường Đại học 

Tôn Đức Thắng, 

Năm 2023 

Trường 

Đại học 

Tôn Đức 

Thắng, Kỷ 

yếu Hội 

thảo Quốc 

tế về Thể 
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dục thể 

thao  

 

4.2.4. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là 

đề tài): 

STT 
Thời gian 

thực hiện 
Tên đề tài 

Cấp quản 

lý đề tài 

Trách 

nhiệm tham 

gia trong đề 

tài 

Kết quả 

nghiệm 

thu 

1 

01/01/2012 

đến 

30/12/2012 

Nghiên cứu hiệu quả 

tập luyện môn võ cổ 

truyền Việt Nam đối 

với sự phát triển thể 

lực nam sinh viên 

không chuyên thể dục 

thể thao trường Đại 

học Quy Nhơn 

Trường Đại 

học Quy 

Nhơn 

Chủ nhiệm  

đề tài 
Thanh lý 

2 

21/09/2018 

đến 

30/01/2021 

Đánh giá thực trạng 

dạy và học môn võ cổ 

truyền Bình Định 

trong trường học phổ 

thông trên địa bàn tỉnh 

và đề xuất nội dung, 

phương pháp giảng 

dạy trong giờ học 

chính khóa cho học 

sinh phổ thông. 

Tỉnh Bình 

Định 

Chủ nhiệm  

đề tài 

Mã số:  11-

05-2018 

Thanh lý 

3 
2021 

đến 

Đánh giá tình trạng 

nhân trắc dinh dưỡng 

Tỉnh Bình 

Định 
Thư ký đề tài Thanh lý 
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21/12/2023 và năng lực trí tuệ của 

trẻ em (4 - 10 tuổi) tại 

Bình Định và đề xuất 

các giải pháp nâng cao 

tình trạng dinh dưỡng 

và năng lực trí tuệ của 

trẻ em 

Mã số: 17-

05-21 

4 

08/03/2021 

đến 

07/08/2023 

Nghiên cứu võ cổ 

truyền Bình Định 

trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế hiện nay 

Bộ Khoa 

học và 

Công nghệ, 

Cấp  

Quốc gia 

Chủ nhiệm 

đề tài 

Mã số: 

ĐTĐL.XH-

01/21 

Thanh lý 

 

4.3. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước: 

STT 
Ngày, tháng, 

năm cấp 

Hình thức và nội dung giải 

thưởng 
Tổ chức đã trao tặng 

 

4.4. Bằng phát minh, sáng chế: 

STT 
Ngày, tháng, 

năm cấp 
Tên bằng Tên cơ quan cấp Số tác giả 

 

4.5. Hướng dẫn Cao học: 

STT Họ và tên Đề tài luận án Cơ sở đào tạo 
Thời gian 

đào tạo 

Vai trò 

hướng dẫn 

01 
Nguyễn Đức 

Tú 

Nghiên cứu lựa 

chọn bài tập 

phát triển sức 

mạnh tốc độ 

trong Võ cổ 

Trường Đại 

học Quy Nhơn 
2022- 2024 

Hướng dẫn 

khoa học 
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truyền Việt Nam 

cho nữ học sinh 

Trường THPT 

Lương Thế 

Vinh, thị xã Đức 

Phổ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

 

4.6. Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 

STT Họ và tên Đề tài luận án Cơ sở đào tạo 
Thời gian 

đào tạo 

Vai trò 

hướng dẫn 

 

5. Các hướng chủ yếu và thế mạnh nghiên cứu trên lĩnh vực khoa học giáo 

dục. 

5.1. Các hướng nghiên cứu chủ yếu trên lĩnh vực khoa học giáo dục 

Hướng thứ nhất, các công trình đề tài, bài báo, bài viết tham luận tập trung 

kết quả nghiên cứu theo hướng Khoa học và Công nghệ Giáo dục thể chất và Thể 

thao trường học ở bậc Phổ thông và bậc Đại học. 

Hướng thứ hai, các công trình đề tài, bài báo, bài viết tham luận tập trung 

kết quả nghiên cứu theo hướng Khoa học và Công nghệ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch ở các cơ sở bảo tồn và sử dụng tài nguyên văn hóa, giáo dục cộng đồng về di 

sản văn hóa phi vật thể trong nhà trường, cộng đồng và xã hội. 

5.2. Thế mạnh nghiên cứu trên lĩnh vực khoa học giáo dục 

Lĩnh vực thứ nhất, Giáo dục thể chất và thể thao cho học sinh, sinh viên 

bằng Võ cổ truyền Việt Nam trong giờ học chính khóa, ngoại khóa ở trường học 

các cấp, bậc tại các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. 

Lĩnh vực thứ hai, Giáo dục văn hóa, truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể 

bằng Võ cổ truyền Bình Định ở các cơ sở bảo tồn và sử dụng tài nguyên văn hóa, 
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du lịch, thể thao quần chúng trong cộng đồng, khu đông dân cư tại các tỉnh vùng 

Duyên hải Nam Trung Bộ. 

Tôi xác nhận những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác, nếu 

có gì sai trái tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm./. 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN Gia Lai, ngày 25 tháng 3 năm 2026 

(Ký, họ và tên) 

 

 

 

Hồ Minh Mộng Hùng 

 

 


